2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt: 
Tổ chuyên gia chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 27.5 E-CDNT. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: 
Nhà thầu phụ đặc biệt áp dụng đối với phần việc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công cho giai đoạn thi công




	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Năng lực và kinh nghiệm

	
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự
	Đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính hoặc thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu
* Hợp đồng tương tự là hợp đồng bao gồm:
- Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật/Thiết kế BVTC công trình hầm đường bộ theo phương pháp NATM, cấp đặc biệt.
- Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật/Thiết kế BVTC công trình cầu đường bộ, cấp đặc biệt.
- Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật/ Thiết kế BVTC công trình giao thông đường bộ, cấp III trở lên
- Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật/ Thiết kế BVTC công trình kết cấu nhà, cấp III trở lên
- Tư vấn khảo sát công trình giao thông cấp đặc biệt.
* Hợp đồng tương tự là hợp đồng bao gồm cả 05 nội dung trên hoặc gồm các hợp đồng khác nhau nhưng phải đảm bảo đáp ứng đủ 05 nội dung trên. 
* Thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự nêu trên là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành.
* Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được tính tương đương cấp công trình đang xét.
* Trường hợp liên danh: Kinh nghiệm và năng lực của liên danh được tính bằng tổng kinh nghiệm và năng lực của các thành viên trong liên danh. Từng thành viên trong liên danh phải có hợp đồng tương tự tương ứng với phần công việc đảm nhận trong liên danh
* Nhà thầu cung cấp: hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành hoặc tài liệu tương đương chứng minh hoàn thành hợp đồng, tài liệu chứng minh quy mô, kết cấu công trình.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên 
	Không đạt

	2
	Nhân sự chủ chốt
	
	

	2.1
	Chủ nhiệm thiết kế (01 người). 
Trường hợp liên danh thì nhân sự này thuộc nhà thầu đứng đầu liên danh

	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông hạng I còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình giao thông hầm đường bộ cấp đặc biệt.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.2
	Chủ nhiệm khảo sát địa hình (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp
- Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng I còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm khảo sát địa hình bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình giao thông cấp đặc biệt.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia. 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.3
	Chủ nhiệm khảo sát địa chất (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp
- Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất hạng I còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm khảo sát địa chất bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình giao thông cấp đặc biệt.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.4
	Chủ trì thiết kế phần đường (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế tối thiểu 01 công trình đường bộ hạng III trở lên còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình đường bộ cấp III trở lên.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.5
	Chủ trì thiết kế phần cầu (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình Giao thông (cầu đường bộ) hạng I còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.6
	Chủ trì thiết kế phần Hầm (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông hầm hạng I còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình giao thông hầm đường bộ cấp đặc biệt. 
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.7
	Chủ trì thiết kế phần nhà điều hành (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình dân dụng hoặc kết cấu công trình dân dụng hạng III trở lên còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình dân dụng hạng III trở lên. 
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.8
	Chủ trì thiết kế BIM (01 người)

	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật, công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông hạng I còn hiệu lực, có chứng chỉ (chứng nhận) hoàn thành chương trình đào tạo BIM.
- Đã làm chủ trì lập mô hình BIM tối thiểu 01 công trình giao thông hầm đường bộ cấp đặc biệt bước thiết kế kỹ thuật hoặc bước thiết kế bản vẽ thi công
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.9
	Chủ trì thiết kế phòng cháy chữa cháy (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy chữa cháy hoặc Đại học ngành khác phù hợp.
- Có Chứng chỉ hành nghề tư vấn Thiết kế về phòng cháy chữa cháy còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình có hạng mục phòng cháy chữa cháy công trình hầm đường bộ cấp đặc biệt.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia. 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.10
	Chủ trì thiết kế cơ điện (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên ngành điện công nghiệp hoặc Đại học ngành khác phù hợp.
- Có Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện hạng I còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình có hạng mục cơ điện hầm đường bộ cấp đặc biệt.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia. 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.11
	Chủ trì thiết kế an toàn giao thông (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp.
- Có Chứng chỉ thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng I và thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ còn hiệu lực.
- Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tối thiểu 01 công trình giao thông có hạng mục an toàn giao thông đường bộ cấp III trở lên.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia. 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.12
	Chủ trì lập dự toán (01 người)
	- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phù hợp.
- Có Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I còn hiệu lực.
- Đã làm chủ trì lập dự toán tối thiểu 01 công trình giao thông nhóm A trở lên.
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, chứng chỉ, năng lực kinh nghiệm đã đảm nhận và tài liệu chứng minh loại, cấp công trình để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện công trình tương tự (xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác để chứng minh), hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia. 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.13
	Nhân sự khác
	- 04 kỹ sư thiết kế đường, 02 kỹ sư thiết kế hầm; 05 kỹ sư thiết kế cầu; 03 kỹ sư khảo sát
địa hình; 03 kỹ sư khảo sát địa chất; 02 kỹ sư lập dự toán (trong đó có ít nhất 1 nhân sự có chứng chỉ định giá hạng I); 02 kỹ sư lập BIM; 01 kỹ sư thiết kế an toàn giao thông; 02 kỹ sư thiết kế công trình cơ điện, 02 kỹ sư khảo sát thủy văn có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc và tất cả các nhân sự phải có kinh nghiệm ≥03 năm (tính từ thời điểm tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
* Nhà thầu cung cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng): Bằng cấp, hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia.
	Đạt

	
	
	Không bố trí đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	
	Kết luận
	Đạt tất cả các yêu cầu trên
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	Không đạt



Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (hoặc không đề xuất nhà thầu phụ đặc biệt) và nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
